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1 460213 Dương Tiến Đạt 29/11/2003 Hà Giang Nam Kinh Việt Nam 2025 132 8,05 3,32 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 460610 Nguyễn Công Đạt 28/03/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7,18 2,80 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

2 460805 Nguyễn Thanh Cao 20/11/2002 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 130 8,07 3,28 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

3 460817 Nguyễn Lê Phi Hùng 18/09/2003 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2025 137 7,95 3,21 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

4 460823 Phan Diệu Linh 22/10/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 8,26 3,38 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 461101 Dương Thị Hải Anh 03/09/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,10 3,24 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

2 461223 Mông Trà Linh 06/01/2003 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam 2025 129 7,37 2,91 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

3 461227 Vũ Thị Cẩm Ly 26/07/2003 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,60 3,02 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

4 461244 Trần Thị Thanh Thủy 26/10/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 2025 135 7,98 3,22 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 461317 Vi Thị Hiền 20/01/2003 Thanh Hoá Nữ Thái Việt Nam 2025 129 7,44 2,94 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

2 461336 Nguyễn Thu Phương 05/10/2003 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 2025 134 8,02 3,26 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

3 461347 Phan Thanh Huyền Trang 07/12/2003 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam 2025 129 7,23 2,83 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

4 461359 La Thị Tuyết 16/02/2002 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam 2025 132 6,96 2,63 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

5 462335 Nguyễn Ngọc Minh 23/10/2003 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7,22 2,84 Khá
Luật Thương mại quốc 

tế
Đạt Đạt Đạt

Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

6 462905 Vũ Thùy Diệu 12/04/2003 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,94 3,23 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 461620 Phạm Huy Hoàng 27/03/2003 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,40 2,94 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

2 461656 Phạm Hà Linh 20/01/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 7,49 2,97 Khá Luật Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 462120 Nguyễn Quang Huy 24/10/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,04 3,22 Giỏi Luật kinh tế Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

Khoa Pháp luật dân sự

Họ và Tên

Khoa PL Hành chính - nhà nước

Khoa Pháp luật hình sự

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 46 (Đợt 4)

(Tháng 07 năm 2025)

Khoa Pháp luật kinh tế

Khoa Pháp luật quốc tế

Viện Luật so sánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

----------------------------
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2 462250 Nguyễn Quốc Trung 20/09/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,09 3,30 Giỏi Luật kinh tế Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 462517 Đoàn Linh Hà 04/07/2003 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 7,81 3,16 Khá Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

2 462524 Nguyễn Thu Hương 17/09/2003 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 7,83 3,13 Khá Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

3 462528 Trần Thị Thùy Linh 17/07/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 7,88 3,19 Khá Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

4 462529 Nguyễn Thị Lộc 19/03/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 8,09 3,28 Giỏi Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

5 462532 Lương Thị Mai 20/11/2003 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 7,93 3,27 Giỏi Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

1 462906 Phạm Tuấn Duy 29/06/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 134 8,40 3,43 Giỏi Luật Chất lượng cao Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

2 463104 Nguyễn Ngọc Minh Anh 30/05/2003 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,13 3,33 Giỏi Luật Chất lượng cao Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

3 463111 Vũ Minh Hiếu 04/07/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,56 2,94 Khá Luật Chất lượng cao Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

4 463304 Triệu Hoàng Phan Anh 23/09/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 2,90 Khá

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

5 463306 Lê Tiến Dũng 03/08/2003 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam 2025 139 3,23 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

6 463307 Hoàng Linh Giang 12/05/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,26 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

7 463309 Nguyễn Thu Hằng 31/08/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,33 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

8 463310 Nguyễn Chí Hiếu 27/12/2003 Khánh Hòa Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,52 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

9 463311 Lê Minh Hưng 03/09/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,55 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

10 463312 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 14/09/2003 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,35 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

11 463315 Cao Nguyễn Khánh Linh 19/07/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,20 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

12 463318 Nguyễn Khánh Ly 12/09/2003 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,21 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

Khoa Ngoại ngữ Pháp lý

Phòng Đào tạo đại học
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13 463326 Nguyễn Trung Nam 15/04/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,18 Khá

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

14 463327 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/08/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,25 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

15 463328 Nguyễn Thảo Quyên 07/01/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,50 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

16 463332 Vũ Thanh Tâm 28/09/2003 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,61 Xuất sắc

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

17 463333 Hoàng Đình Thành 25/11/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,08 Khá

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

18 463334 Trần Trọng Thành 15/10/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,18 Khá

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

19 463337 Nguyễn Duy Tú 25/08/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,24 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

20 463338 Nguyễn Khánh Tùng 07/12/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,21 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

21 463341 Lê Hà An 25/09/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,13 Khá

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

22 463344 Phạm Thu Huyền 25/07/2003 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 2025 138 3,22 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

23 463346 Nguyễn Lê Hiếu Phong 11/10/2003 Lào Cai Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,13 Khá

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

24 463347 Nguyễn Anh Tú 18/11/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,30 Giỏi

Luật, chương trình liên 

kết với Trường Đại học 

Arizona

Đạt Đạt Đạt
Không 

nợ sách

Đã nôp 

đủ
Không có

Tổng số 48 sv, trong đó: ngành Luật 16 sv; ngành Luật chương trình đào tạo chất lượng cao 03 sv; ngành Luật chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Arizona 21 sv ngành Luật Kinh tế 02 sv; ngành Luật Thương mại quốc tế 

01 sv; ngành Ngôn ngữ Anh 05 sv./.
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